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BÁO CÁO

Về việc tổng kết 5 năm thực hiện Đề án triển khai phương pháp
“Bàn tay nặn bột” giai đoạn 2011 - 2015


Thực hiện Công văn số 1219/BGDĐT-GDTrH ngày 25 tháng 3 năm 2016 của Bộ GDĐT về việc hướng dẫn tổng kết 5 năm “Đề án triển khai PP-BTNB giai đoạn 2011 - 2015”, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Tĩnh báo cáo kết quả triển khai thực hiện phương pháp “Bàn tay nặn bột” và các phương pháp dạy học tích cực khác như sau:

1. Đặc điểm tình hình:
a. Những thuận lợi trong quá trình thực hiện: 
- Lãnh đạo Ngành, lãnh đạo chuyên viên các Phòng chuyên môn của Sở đã nhận thức được vai trò, ý nghĩa, tác dụng của phương pháp dạy học “Bàn tay nặn bột” và các phương pháp dạy học tích cực khác nên đã có sự vào cuộc, chỉ đạo quyết liệt ngay từ đầu.
- Đội ngũ Cán bộ quản lí, giáo viên yêu nghề, nhiệt tình và có ý thức trong việc đổi mới phương pháp dạy học nên đã tiếp cận nhanh với phương pháp dạy học mới; nhiều giáo viên đã chủ động tiếp cận với phương pháp dạy học này trước.

- Giáo viên đã có địa chỉ các bài có thể áp dụng phù hợp, hiệu quả phương pháp BTNB để khai thác trong quá trình tổ chức các hoạt động giảng dạy.

- Học sinh đam mê, hứng thú với phương pháp dạy học này vì các em được thực nghiệm nhiều hơn, phát huy tối đa tinh thần làm việc, học tập, sôi nổi theo nhóm.


- Luôn có sự chuẩn bị 2 phía từ giáo viên và học sinh.

- Kịp thời cung cấp tài liệu, tổ chức chuyên đề, dạy thể nghiệm cho đối tượng cốt cán mỗi huyện, đặc biệt ở cấp tiểu học. 

- Cung cấp danh mục các tiết dạy áp dụng PP-BTNB từng khối lớp và xác định rõ mức độ áp dụng (toàn phần, bộ phận).   

- Có văn bản phối hợp với UBND huyện trong việc triển khai thực hiện PP-BTNB và các mô hình, phương pháp dạy học tích cực. Nhờ vậy, có sự quan tâm, vào cuộc của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, hỗ trợ tích cực cho việc triển khai thực hiện tại mỗi đơn vị trường.

- Các đơn vị đã tổ chức chuyên đề, dạy thể nghiệm cho tất cả giáo viên văn hóa tiểu học, giáo viên Vật lý, Hóa học, Sinh học, Công nghệ cấp THCS, THPT
- Nhiều địa phương đã thực hiện tốt công tác tham mưu UBND huyện ban hành công văn hướng dẫn chuẩn bị triển khai thực hiện PP-BTNB và các mô hình, phương pháp dạy học tích cực tới UBND các xã (thị trấn), các trường tiểu học để cùng phối hợp thực hiện.

- Các nhà trường đã nhanh chóng nắm bắt các yêu cầu, kĩ thuật thực hiện. 

- Tích cực huy động nguồn lực, đầu tư cơ sở vật chất, trang sắm thiết bị dạy học, từng bước đáp ứng yêu cầu triển khai thực hiện. 

- Được phụ huynh, nhân dân đồng tình, ủng hộ chủ trương đổi mới PPDH
b. Khó khăn:

- Kiến thức về khoa học tự nhiên của giáo viên còn hạn chế; khả năng ứng phó với các tình huống bất ngờ xảy ra trong tiết học chưa linh hoạt.
- Kiến thức thực tiễn của học sinh chưa phong phú, kỹ năng sáng tạo còn hạn chế.
- Việc tìm tình huống có vấn đề liên quan đến bài học, khơi gợi sự khát khao tìm hiểu cái mới lạ của học sinh còn gặp nhiều khó khăn.
- Đối với môn TNXH lớp 1-2-3 việc tổ chức vận dụng phương pháp "Bàn tay nặn bột" khó khăn nhất là bước 3 (HS đề xuất câu hỏi và phương án tìm tòi); các em còn lúng túng, bở ngỡ  hoặc chưa có định hướng câu hỏi sát với nội dung bài. SGK TN&XH, Khoa học trình bày sẵn nội dung bài học và thí nghiệm cần tiến hành nên không phù hợp với PP BTNB.
- Thời gian tiết dạy áp dụng PP dạy học này dài hơn tiết dạy bình thường 10-15 phút nên có sự ảnh hưởng không nhỏ đến các tiết học sau. 
- CSVC, trang thiết bị dạy học có địa phương chưa thật đầy đủ; dụng cụ học tập phục vụ cho các thí nghiệm về khoa học ở lớp 4, 5 rất hạn chế, khó có điều kiện chuẩn bị đối với học sinh nông thôn. 
2. Thống kê kết quả thực hiện:
    2.1. Số trường, số lớp, số học sinh:

2.1.1. Về Tiểu học: Có 267/267 trường Tiểu học trong toàn tỉnh triển khai dạy học theo phương pháp “Bàn tay nặn bột” và các phương pháp dạy học tích cực khác với  3726 lớp, với 100467 học sinh trong đó:

- Khối 1: 22777  lớp với 819 học sinh,
- Khối 2: 19926  lớp với 740  học sinh,
- Khối 3: 19338  lớp với 733  học sinh,

- Khối 4: 18882  lớp với  706  học sinh,

- Khối 5: 19544  lớp với 728   học sinh.
Tỉ lệ số trường, số lớp, số học sinh tham gia: 100%.

- Số lượng cán bộ, giáo viên tham gia tập huấn: 100% cán bộ quản lí và giáo viên văn hóa (601 CBQL và 4294 giáo viên)
2.1.2. Cấp THCS: 150/150 trong toàn tỉnh triển khai dạy học theo phương pháp “Bàn tay nặn bột” và các phương pháp dạy học tích cực khác với  2398 lớp với  75706 học sinh trong đó: 
- Khối 6:  606 lớp với 19335 học sinh,

- Khối 7: 610 lớp với 19373 học sinh,

- Khối 8:557 lớp với 17316 học sinh,

- Khối 9: 629 lớp với  19682 học sinh
- Số lượng cán bộ, giáo viên tham gia tập huấn: 6412, trong đó 364 cán bộ quản lí.
     2.1.3: Cấp THPT: 44/44 trong toàn tỉnh triển khai dạy học theo phương pháp “Bàn tay nặn bột” và các phương pháp dạy học tích cực khác với  1174 lớp với  54677  học sinh trong đó:
- Khối 10:  395 lớp với 15331 học sinh.
- Khối 11: 610 lớp với 14733 học sinh.
- Khối 12:557 lớp với 15613 học sinh.
- Số lượng cán bộ, giáo viên tham gia tập huấn: 3294, trong đó 128 cán bộ quản lí.
- Để thực hiện hiệu quả phương phát bàn tay nặn bột, phương pháp dạy học tíc cực, các nhà trường, đặc biệt là cấp THPT đã tích cực, chủ động rà soát chương trình, xây dựng kế hoạch chủ đề đề dạy học theo hướng phát triển năng lực phẩm chất người học; tham gia trường học kết nối,...

     1.2. Đội ngũ cán bộ,  giáo viên được tập huấn và thực hiện theo phương pháp “Bàn tay nặn bột” và các phương pháp dạy học tích cực khác:

- 100% giáo viên trước khi tham gia giảng dạy đã được tập huấn, chuyên đề.

- Tất cả giáo viên đều có tinh thần trách nhiệm, nhiệt tình trong công tác. 
3. Đánh giá hiệu quả dạy học, tính ưu việt, khó khăn, hạn chế và nguyên nhân giải pháp khi thực hiện phương pháp “Bàn tay nặn bột” và các phương pháp dạy học tích cực khác trong dạy học ở từng môn học, cấp học.
3.1. Tính ưu việt, hiệu quả dạy học:

- Phương pháp BNTB là phương pháp dạy học tích cực, hình thành ở học sinh kĩ năng tự học tích cực (cá nhân, tương tác hỗ trợ trong nhóm). Đồng thời, học sinh được bộc lộ, phát triển năng lực tư duy khoa học, tính sáng tạo trong học tập. Từ đó, được giáo viên tập trung bồi dưỡng, phát triển.

- Áp dụng PP-BTNB giáo viên thay đổi được phương pháp dạy học thụ động, thuyết trình, cách thức tổ chức dạy học “thầy giảng-trò ghi nhớ” bằng phương pháp dạy học tích cực “thầy hướng dẫn-trò thi công”.

- Quy trình thực hiện rõ ràng, lo gic, giáo viên dễ áp dụng.

- Học sinh được tham gia thực nghiệm, tìm tòi và tự tìm ra kiến thức nên các em yêu thích, hứng thú khi thực hiện.

- Hiệu quả giờ học đạt cao, học sinh nhớ kiến thức bền vững, biết cách vận dụng kiến thức vào thực tế cuộc sống.

3.2. Khó khăn, hạn chế:

- Thời gian đầu thực hiện giáo viên lúng túng về kĩ thuật, thao tác, tổ chức lớp học nên thời gian tiết học kéo dài, ảnh hưởng đến chất lượng các tiết học khác. 

- Một số giáo viên tiểu học kiến thức chuyên môn về vật lí, hóa học, sinh học liên quan đến một số nội dung các bài học áp dụng PP-BTNB cũng như khả năng liên hệ thực tế cuộc sống hạn chế nên gặp khó khăn, lúng túng trước những phán đoán và đặt câu hỏi nghi vấn của học sinh.

 - Không có tài liệu hướng dẫn dạy từng bài nên giáo viên mất nhiều thời gian trong việc thiết kế bài học.

- Các trường tiểu học không có phòng thí nghiệm thực hành riêng. 

- TB, đồ dùng dạy học còn thiếu. Một số bài dạy không thực hiện được.

3.3. Nguyên nhân:

- Do không có phòng thực hành, thiếu thiết bị thực hành nên một số tiết dạy, một số nội dung liên quan đến tính an toàn cao trong quá trình thí nghiệm không triển khai áp dụng được.

- Năng lực thiết kế phương án dạy học của một số giáo viên chưa đáp ứng yêu cầu nên còn rập khuôn, máy móc.

3.4. Giải pháp khắc phục khó khăn, hạn chế:
Sở GD&ĐT tổ chức tuyên truyền cho cán bộ quản lí, giáo viên về  sự cần thiết phải đổi mới phương pháp dạy học theo hướng phát huy năng lực học sinh theo tinh thần Nghị quyết 29/NQ-TW, trong đó có việc áp dụng phương pháp dạy học “Bàn tay nặn bột” và các phương pháp dạy học tích cực khác.

Tổ chức tập huấn về phương pháp “Bàn tay nặn bột” cho tất cả cán bộ quản lí, giáo viên văn hóa của các trường TH, TH&THCS, THPT. Thường xuyên tổ chức giao ban, trao đổi kinh nghiệm giữa các đơn vị. Các trường trường đã tổ chức ghi hình tiết dạy theo phương pháp Bàn tay nặn bột để làm tư liệu, trao đổi kinh nghiệm. 
Các trường đã tổ chức sưu tầm, tự làm, mua sắm các đồ dùng, thiết bị dạy học theo yêu cầu của từng bài học. Ở mỗi trường, các lớp đã có một góc đồ dùng dạy học theo phương pháp Bàn tay nặn bột. 
Tăng cường công tác quản lý, hướng dẫn GV thực hiện phương pháp BTNB kết hợp với các PPDH tích cực khác. 

 Tổ chức chuyên đề hướng dẫn GV thiết kế phương án dạy học theo PP BTNB kết hợp với các PP tích cực khác. Tăng cường các tiết dạy thể nghiệm.

 Các trường TH phối hợp với các trường THCS, THPT trên địa bàn chọn những giáo viên có kiến thức chuyên môn sâu về vật lí, hóa học, sinh học tổ chức chuyên đề cho giáo viên tiểu học về các nội dung kiến thức liên quan đến các môn học Khoa học, TNXH trong chương trình tiểu học nhằm giải quyết vấn đề lúng túng về nội dung kiến thức, liên hệ thực tế cuộc sống.

 Các trường tăng cường công tác tham mưu, huy động nhiều nguồn lực để trang sắm thiết bị dạy học. Những đơn vị còn dôi dư phòng phục vụ học tập, Phòng chỉ đạo cải tạo xây dựng phòng thực hành thí nghiệm.

Các nhà trường chủ động sửa chữa, mua sắm bổ sung thiết bị dạy học, khuyến khích, hỗ trợ kinh phí và tạo các điều kiện thuận lợi khác cho giáo viên tự làm thiết bị dạy học và học liệu phục vụ dạy học. Đặc biệt, các tổ chuyên môn đã tập trung phát triển nguồn học liệu trên mạng để hỗ trợ học sinh thực hiện các nhiệm vụ học tập được giao ở ngoài lớp học và ở nhà theo phương pháp BTNB.
5. Kiến nghị, đề xuất:
- Để thực hiện hiệu quả phương pháp dạy học “Bàn tay nặn bột” đề nghị Bộ GDĐT có sự hỗ trợ các cơ sở giáo dục các tài liệu, các phương tiện dạy học.

- Hằng năm, các Vụ GDTH, GDTrH - Bộ GDĐT cần tổ chức nhiều đợt tập huấn, bồi dưỡng cho cán bộ quản lí, giáo viên cốt cán của các Sở GDĐT để bổ sung và nâng cao kiến thức, kĩ năng về phương pháp bàn tay nặn bột và các phương pháp dạy học tích cực khác.
- Cần có thiết kế bài dạy PP-BTNB từng khối lớp cho giáo viên tham khảo.

- Bổ sung danh mục Phòng thực hành thí nghiệm vào tiêu chuẩn CSVC trường tiểu học để các trường làm cơ sở tham mưu xây dựng, đáp ứng điều kiện dạy học./. 

	Nơi nhận:
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- Giám đốc, các Phó Giám đốc;

- Lưu: VT, GDTrH.
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